	PHÒNG GD&ĐT YÊN LẬP
( Đề chính thức)
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2020 - 2021



MÔN  VẬT LÍ, LỚP 8
Ngày thi: 22/4/2021
Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề)
(Đề thi có 03 trang)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (8,0 điểm)

Hãy ghi vào bài làm phương án đúng cho các câu hỏi sau:

Câu 1. Dùng Pa lăng có hai ròng rọc động và hai ròng rọc cố định để đưa vật có khối lượng 2 tạ lên cao 2 mét bằng một lực kéo 625 N và phải kéo dây một đoạn 8 mét. Hiệu suất của Pa lăng là:
    A.   85%
               B.   80%
                      C.   75%
                 D. 70%

Câu 2.  Ba vật đặc chất liệu khác nhau là a, b, c lần lượt có tỉ số khối lượng là 1 : 3 : 2 và tỉ số khối lượng riêng là 2 : 7 : 4. Nhúng cả ba vật trên chìm vào nước thì tỉ số lực đẩy ácsimét của nước lên các vật lần lượt là
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Câu 3. Một đoàn tàu đang chạy trên đoạn đường ray thẳng với vận tốc không đổi bằng 54km/h, biết lực kéo của đầu máy là 20000N. Lực cản khi đó có giá trị là:

	     A. 20000N       
	B. Lớn hơn 20000N

	     C. Nhỏ hơn 20000N

	D. Không thể xác định được


Câu 4: Tia sáng mặt trời nghiêng một góc 300 so với phương nằm ngang.  Đặt một gương phẳng để sao cho sau khi tia sáng mặt trời phản xạ qua gương phẳng thì truyền thẳng đứng xuống đáy giếng. Góc phản xạ và góc tới trong trường hợp này bằng:

      A. 300                           B. 400                        C. 450                          D. 600.

Câu 5. Dùng tay tiếp xúc với nước đá ở 00C và dùng tay tiếp xúc với nước ở 00C, ta cảm thấy nước đá lạnh hơn nước vì

     A. nhiệt độ của nước đá thấp hơn nhiệt độ của nước.                 

     B. nước đá ở thể rắn còn nước ở thể lỏng.

     C. đó là cảm giác sai của người.                       

     D. nước đá nóng chảy sẽ thu một nhiệt lượng lớn hơn từ tay ta.

Câu 6. Trên mặt đất có 3 viên gạch đồng đều như nhau, hình lập phương, cạnh 20cm, khối lượng riêng 2.103kg/m3. Nếu xếp 3 viên gạch này chồng chất lên nhau tại một chỗ thì ít nhất cần thực hiện một công là

     A. 96J


   B. 48J


C. 144J

D. 192J

Câu 7: Trên hình vẽ là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của quãng đường vào thời gian đối với 3 vật chuyển động  khác nhau. Dựa vào đồ thị hãy cho biết thông tin nào sau đây đúng khi so sánh giá trị vận tốc của các vật?

A. v1>v2>v3.             B. v1=v2=v3
C. v2>v1>v3                      D. v1<v2<v3

Câu 8. Một chiếc xuồng máy đi ngược dòng sông gặp một bè đang trôi theo dòng, sau khi gặp bè được 30 phút thì xuồng bị hỏng nên phải sửa chữa trong 15 phút (trong khi xuồng bị hỏng thì xuồng bị trôi theo dòng nước). Sau khi sửa xong, xuồng quay lại đuổi theo bè với vận tốc đối với nước như cũ, xuồng gặp lại bè ở một điểm cách điểm gặp nhau cũ 2,5km. Hỏi vận tốc của bè là bao nhiêu? 

       A. 1km/h  
     
B. 1,67km/h                  C.  2km/h  
      D.  3,33km/h 

Câu 9. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm ở lục địa so với ở vùng biển lớn hơn rất nhiều. Đó là do:

       A. nhiệt dung riêng của nước lớn hơn của đất.

       B. khối lượng riêng của nước nhỏ hơn của đất.

       C. tính lưu động của nước lớn.

       D. tính tản nhiệt của nước lớn hơn của đất.

Câu 10. Một người cao 1,6 m ban đầu đứng ngay dưới bóng đèn nhỏ S được treo ở độ cao 4 m. Khi người đó đi được 1,2m thì bóng đỉnh đầu in trên mặt đất di chuyển được một đoạn là

	    A. 0,48m.
	B. 1,2m.
	C. 2m.
	D. 3m.


	Câu 11. Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Khi công tắc K mở thì hiệu điện thế giữa hai điểm nào sau đây khác nhau không:

     A. Giữa hai điểm A và B.     B. Giữa hai điểm A và D.

     C. Giữa hai điểm E và C.      D. Giữa hai điểm D và E.
	             K          +    (
  A                                               C

   +               

    A

   (
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Câu 12. Có ba vật hình lập phương đặt trên mặt sàn nằm ngang. Vật (1) có khối lượng 2kg, cạnh 50cm ; vật (2) có khối lượng 12,5kg, cạnh 50cm ; vật ba có khối lượng 2kg, cạnh 20cm. Hãy chọn phương án đúng khi so sánh áp lực và áp suất của ba lực tác dụng lên mặt sàn

      A. F1 = F2 = F3 ; p1 = p2 = p3                           B. F1 = F2 < F3 ; p1 = p2 < p3 

      C. F1 = F2 < F3 ; p1 = p2 > p3                           D. F1 = F3 <  F2 ; p1 <  p2 = p3 

Câu 13. Hãy chọn phương án đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:

 Bạn Lan dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện. Kết quả thu được là 3,25 vôn. Lan đã dùng vôn kế có GHĐ và ĐCNN là bao nhiêu?


A. 3,5V và 0,1V
B. 3V và 0,01V 
C. 3,5V và 0,01V 
D. 3,5V và 0,2V

Câu 14. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Điểm sáng S đặt trước gương phẳng một đoạn 25cm cho ảnh S’. Xác định khoảng cách SS’?


A. SS’  = 25cm.
B. SS’  = 20cm.
C. SS’ = 50cm.
D. SS’ = 40cm.

Câu 15: Muốn có nước ở nhiệt độ t = 500C, người ta lấy m1 = 3kg nước ở nhiệt độ t1 = 1000C trộn với m2  nước ở t2 = 200C. Xác định lượng nước lạnh m2 cần dùng? (Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường và bình chứa).Chọn đáp án đúng:

      A. m2 = 4,9 kg                                            C. m2 = 5 kg

      B. m2 = 6 kg                                                D. m2 = 5,5 kg

Câu 16. Một vật được nung nóng tới 1200C và thả vào một bình nước. Khi đó nước trong bình tăng lên nhiệt độ từ 20oC đến 40oC. Nhiệt độ trong bình sẽ tăng lên bao nhiêu nếu thả thêm vào bình một vật như vậy nhưng được nung tới 100oC? Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài.

      A. 700C                             B. 500C 

    C. 550C 


D. 400C
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 12,0 điểm)

Câu 1: (3 điểm)
Một người đứng cách gương phẳng treo thẳng đứng trên tường một khoảng 1m. Mắt người cách chân 1,6m. Người ấy nhìn vào điểm I trên gương, I cách sàn 2 m. Mắt nhìn thấy I nằm trên đường nối mắt và ảnh của góc trên cùng của bức tường phía sau.  Biết người cách bức tường phía sau 3m
      a) Mép dưới của gương cách sàn tối đa bao nhiêu để mắt nhìn thấy được ảnh của góc dưới cùng của bức tường phía sau?

      b) Tìm chiều cao của  tường?

Câu 2. (3 điểm) 

Ba người đi xe đạp đều xuất phát từ A đi về B trên đoạn đường AB. Người thứ nhất đi với vận tốc v1= 10km/h. Người thứ 2 xuất phát sau người thứ nhất 30 phút và đi với vận tốc v2= 20km/h. Người thứ 3 xuất phát sau người thứ hai 10 phút 


a) Hỏi người thứ 2 gặp người thứ 1 cách vị trí xuất phát bao xa ?


b) Sau khi gặp người thứ 1, người thứ 3 đi thêm 40p nữa thì sẽ cách đều người thứ 1 và người thứ 2, tính vận tốc của người thứ 3 ?

Giả thiết chuyển động của 3 người là những chuyển động thẳng đều

Câu 3 (3,0 điểm).
 
Một thùng hình trụ đặt thẳng đứng, đáy bằng, chứa nước. Mực nước trong thùng cao 80cm. Người ta thả chìm một vật bằng nhôm có dạng hình lập phương cạnh 20cm. Mặt trên của vật được móc bởi một sợi dây (bỏ qua trọng lượng của sợi dây). Nếu giữ vật lơ lửng trong thùng nước thì phải kéo sợi dây một lực Fk = 120N. Biết trọng lượng riêng của nước, nhôm lần lượt là d1 = 10 000N/m3, d2 = 27 000N/m3, diện tích đáy thùng gấp hai lần diện tích một mặt của vật.
a) Vật nặng rỗng hay đặc? Vì sao?

b)  Kéo vật từ đáy thùng lên theo phương thẳng đứng với công của lực kéo AFk = 120J. Hỏi có kéo được vật nặng lên khỏi mặt nước không?
Câu 4. (3 điểm)  

Cho hai bình cách nhiệt chứa hai chất lỏng khác nhau, có khối lượng khác nhau, có nhiệt độ ban đầu khác nhau. Một học sinh dùng nhiệt kế lần lượt nhúng đi nhúng lại vào bình 1 rồi bình 2. Chỉ số của nhiệt kế sau 4 lần nhúng lần lượt là 40oC; 8oC; 39oC; 9,5oC.
a, Thiết lập mối quan hệ giữa nhiệt dung của hai bình và cho biết chỉ số của nhiệt kế ở lần nhúng thứ 5 (lần thứ 3 vào bình 1) là bao nhiêu? 
b, Sau một số rất lớn lần nhúng như vậy, hỏi chỉ số của nhiệt kế chỉ bao nhiêu?

                                         ----------------------Hết----------------------
Họ và tên học sinh:......................................................, số báo danh:.........................

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
	PHÒNG GD&ĐT YÊN LẬP
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Ngày thi: 22/4/2021

Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề)
(Hướng dẫn chấm có 03 trang)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (8,0 điểm)

Mối câu chọn đúng cho 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Chọn ý
	B
	A
	A
	D
	D
	A
	A
	C


	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Chọn ý
	A
	C
	A
	D
	C
	C
	C
	B


II. PHẦN TỰ LUẬN: (12,0 điểm)

Câu 1: (3 điểm)

Một người đứng cách gương phẳng treo thẳng đứng trên tường một khoảng 1m. Mắt người cách chân 1,6m. Người ấy nhìn vào điểm I trên gương, I cách sàn 2 m. Mắt nhìn thấy I nằm trên đường nối mắt và ảnh của góc trên cùng của bức tường phía sau.  Biết người cách bức tường phía sau 3m
      a) Mép dưới của gương cách sàn tối đa bao nhiêu để mắt nhìn thấy được ảnh của góc dưới cùng của bức tường phía sau?

      b) Tìm chiều cao của  tường?

Đáp án

	Câu 1
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	a)
	Vẽ hình   
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	 Gọi QE là khoảng cách cực đại cần tìm, khi đó B’ bắt đầu ở trong vùng nhìn thấy  nên mắt nhìn thấy ảnh B’ của B  (Nếu Q ở thấp hơn thì càng thấy B).

Ta có:       
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Vậy mép dưới của gương cách sàn tối đa là 1,28 (m)
	0,25

0,5

0,25

	b)
	b. Vẽ ảnh A’B’ của AB đối xứng qua gương PQ

-Tia sáng từ A phản xạ trên gương tại I và lọt vào mắt nên mắt nhìn thấy A’. 
	0,25 

	
	Xét ( MIH ~( MA’K’ 

Ta có : 
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Với: HI = IE-HE= 2 -1,6 = 0,4 m

        HM = 1 m ; K’M= K’H+HM  = 4+1= 5 m

Khi đó: 
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Chiều cao của tường là: AB = AK+ KB= 2+1,6 = 3,6 m
	0,25

0,25

0,25

0,5


Câu 2. (3 điểm) 

Ba người đi xe đạp đều xuất phát từ A đi về B trên đoạn đường AB. Người thứ nhất đi với vận tốc V1= 10km/h. Người thứ 2 xuất phát sau người thứ nhất 30 phút và đi với vận tốc V2= 20km/h. Người thứ 3 xuất phát sau người thứ hai 10 phút 


a) Hỏi người thứ 2 gặp người thứ 1 cách vị trí xuất phát bao xa ?


b) Sau khi gặp người thứ 1, người thứ 3 đi thêm 40p nữa thì sẽ cách đều người thứ 1 và người thứ 2, tính vận tốc của người thứ 3 ?

Giả thiết chuyển động của 3 người là những chuyển động thẳng đều

	Câu 2
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	a)
	Khi 2 người bắt đầu xuất phát, người 1 đi được quãng đường

  l=10 x 
[image: image11.wmf]1
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 = 5km
	0,50

	
	Quãng đường người 1 đi được là: S1 = 5 + V1 . t

Quãng đường người 2 đi được là: S2 = V2 . t
	0,25

	
	Khi người 2 gặp người 1 ta có: S1=S2 => t = 0,5 h

Vậy người 2 gặp người 1 cách vị trí xuất phát là 10 km
	0,25

	b)
	Khi người thứ 3 xuất phát thì người thứ nhất đã đi được là:

 l1 = 10 . (
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Người thứ 2 đi được: l2 = 20 . 
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Khi đó quãng đường chuyển động của người thứ 1, người thứ 2, người thứ 3 lần lượt là: S1=
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+ 10t; S2 = 
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 + 20t; S3 = V3.t 

Khi người thứ 3 gặp người thứ nhất ta có: S3 = S1 => t = 
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	Sau 40 phút tiếp thì quãng đường chuyển động của người thứ 1, thứ 2, thứ 3 lần lượt là:

S’1 = 
[image: image18.wmf]20240
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S’2 = 
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Theo giả thiết ta có : S’1 +S’2 = 2S’3 => t = 
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Từ (1) và (2) ta có : 4V32 – 90V3 + 300 = 0

Giải phương trình được nghiệm V3 = 4,069 (km/h) (Loại vì V3 > V1)

Và V3 = 18,43 (km/h) (thỏa mãn đề bài).

Vậy vận tốc của người thứ 3 là V3 = 18,43 (km/h).
	0,50

0,50


Câu 3 (3,0 điểm).


 Một thùng hình trụ đặt thẳng đứng, đáy bằng, chứa nước. Mực nước trong thùng cao 80cm. Người ta thả chìm một vật bằng nhôm có dạng hình lập phương cạnh 20cm. Mặt trên của vật được móc bởi một sợi dây (bỏ qua trọng lượng của sợi dây). Nếu giữ vật lơ lửng trong thùng nước thì phải kéo sợi dây một lực Fk = 120N. Biết trọng lượng riêng của nước, nhôm lần lượt là d1 = 10 000N/m3, d2 = 27 000N/m3, diện tích đáy thùng gấp hai lần diện tích một mặt của vật.
a) Vật nặng rỗng hay đặc? Vì sao?

b)  Kéo vật từ đáy thùng lên theo phương thẳng đứng với công của lực kéo AFk = 120J. Hỏi có kéo được vật nặng lên khỏi mặt nước không?
Đáp án

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	         Thể tích vật V = (0,2)3 = 8.10-3 (m3)
	0,25

	
	Giả sử vật đặc thì trọng lượng của vật là: 

                     P = V.d2 = 8.10-3 . 27 000 = 216(N)
	0,25

	
	Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật:

           FA = 8.10-3 . 10 000 V. d1 = 80(N)
	0,25

	
	Tổng độ lớn lực nâng vật

          F = Fk + FA = 120 + 80 = 200(N)

Vì vật lơ lửng nên P = F; Mà F < P nên vật này bị rỗng. 
	0,25

	
	b. Khi nhúng vật ngập trong nước thì thể tích nước tăng thêm đúng bằng thể tích vật

Vì Sđáy thùng = 2Smặt vật nên khi nhúng vật ngập trong nước thì mực nước dâng thêm trong thùng là: 
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Mực nước trong thùng khi nhúng vật chìm là: 80 + 10 = 90(cm)
	0,5

0,25

	
	* Công lực kéo vật từ đáy thùng đến khi mặt trên tới mặt nước: 

+ Quãng đường kéo vật: l = 90 – 20 = 70 (cm) = 0,7 (m)

+ Lực kéo vật: F k = 120N

+ Công kéo vật: A1 = Fk.l = 120. 0,7= 84(J)
	0,5

	
	* Công của lực kéo tiếp vật đến khi mặt dưới vật vừa lên khỏi mặt nước:

+ Vì lực kéo tăng dần từ 120N đến 200N nên lực kéo trung bình tác dụng lên vật là Ftb = 
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	0,25

	
	+ Khi kéo vật lên độ cao bao nhiêu thì mực nước trong thùng hạ xuống bấy nhiêu nên quãng đường kéo vật l’ = 10 cm = 0,1m

+ Công của lực kéo Ftb : A1 = Ftb.l’ = 160. 0,1= 16(J)
	0,25

	
	+ Tổng công của lực kéo  A= A 1 + A2  = 100 (J)

+ Ta thấy AFk = 120J > A, như vậy vật được kéo lên khỏi mặt nước 
	0,25


Câu 4. (3 điểm) 

Cho hai bình cách nhiệt chứa hai chất lỏng khác nhau, có khối lượng khác nhau, có nhiệt độ ban đầu khác nhau. Một học sinh dùng nhiệt kế lần lượt nhúng đi nhúng lại vào bình 1 rồi bình 2. Chỉ số của nhiệt kế sau 4 lần nhúng lần lượt là 40oC; 8oC; 39oC; 9,5oC.

a, Thiết lập mối quan hệ giữa nhiệt dung của hai bình và cho biết chỉ số của nhiệt kế ở lần nhúng thứ 5 (lần thứ 3 vào bình 1) là bao nhiêu? 
b, Sau một số rất lớn lần nhúng như vậy, hỏi chỉ số của nhiệt kế chỉ bao nhiêu?

Đáp án

	2

(1,5điểm)
	a, Gọi: Nhiệt dung của bình 1, bình 2, nhiệt kế lần lượt  là q1,q2,q.

Sau lần nhúng thứ nhất và thứ hai ta biết được:

- Nhiệt độ của bình 1 đang là 40oC; Nhiệt độ của bình 2 đang là 8oC, nhiệt kế đang trong bình 2 nên cũng có nhiệt độ là 8oC.

Phương trình cân bằng nhiệt cho lượt nhúng thứ hai vào bình 1 là:                      
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Phương trình cân bằng nhiệt cho lượt nhúng thứ hai vào bình 2 là:              
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Lập tỉ lệ:     
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- Gọi nhiệt kế chỉ giá trị tx khi  nhúng lượt thứ ba vào bình 1.

Phương trình cân bằng nhiệt cho lượt nhúng thứ ba vào bình 1 là    
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Lập tỉ lệ:            
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b, Sau khi nhúng đi nhúng lại một số lần rất lớn thì nhiệt độ của hai bình và nhiệt kế là như nhau.Gọi nhiệt độ đó là t. 

Ta có phương trình cân bằng nhiệt cho hệ là:
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[image: image31.wmf]5962

31(40)()(8)124031(8)

33

155421627,2

o

qtqqttt

ttC

-=+-Û-=-

Û=Þ=


	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25


Ghi chú: -  Thí sinh có thể giải các bài toán theo các cách khác nhau nếu kết quả đúng thì cho điểm tương ứng ( từng phần hoặc cả bài theo phân phối điểm ở trên).

               -  Nếu sai hoặc thiếu đơn vị từ 1 đến 2 lần trừ 0,25 điểm, nếu từ 3 lần trở lên trừ  0,5 điểm

               -  Điểm toàn bài không làm tròn.

……………. HẾT ……………..
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